
LÊ THỊ THÚY NGA

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: QUẢN TRỊ SẢN XUẤT

BỘ MÔN KINH TẾ

HỌC KỲ: 5

SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.46.04.08.0
CÐ Đ, ĐT

18ĐA
18/05/1998PhiNguyễn Hồ03031710541

3.73.04.06.0
CÐ Đ, ĐT

18ĐA
28/02/1999TrungMai Anh03031710912

5.36.03.310.0
CÐ Đ, ĐT

18ĐA
18/2/1999VươngLê Huỳnh03031710983

6.08.03.08.0
CÐ Đ, ĐT

18ĐA
19/08/2000DũngNguyễn Đức03031810134

8.210.06.08.0
CÐ Đ, ĐT

18ĐA
22/07/2000HiệpNguyễn Văn03031810255

7.29.04.310.0
CÐ Đ, ĐT

18ĐA
10/10/1999HuynhHồ Thái03031810306

6.38.03.78.0
CÐ Đ, ĐT

18ĐA
24/03/2000HưngPhạm Thành03031810327

5.05.03.710.0
CÐ Đ, ĐT

18ĐA
16/08/2000KhoaHuỳnh Anh03031810378

6.38.03.78.0
CÐ Đ, ĐT

18ĐA
23/02/2000PhongTrần Huy03031810549

6.47.04.710.0
CÐ Đ, ĐT

18ĐA
30/03/2000SangĐào Phúc030318106010

5.36.03.310.0
CÐ Đ, ĐT

18ĐA
21/12/2000ThànhNguyễn Văn Tuấn030318106911

5.87.03.310.0
CÐ Đ, ĐT

18ĐA
21/5/2000ChánhHồ Trung030318158012

5.36.03.310.0
CÐ Đ, ĐT

18ĐA
01/01/2000CườngHuỳnh Minh030318158113

5.76.04.78.0
CÐ Đ, ĐT

18ĐA
25/3/2000ĐượcNguyễn Văn030318159314

6.06.05.010.0
CÐ Đ, ĐT

18ĐB
02/01/2000ChiếnĐinh Mạnh030318110115

6.76.06.710.0
CÐ Đ, ĐT

18ĐB
01/09/2000CôngĐinh Tiến030318110316

5.55.05.010.0
CÐ Đ, ĐT

18ĐB
24/05/2000DươngNguyễn Minh030318110817

6.78.04.310.0
CÐ Đ, ĐT

18ĐB
07/12/2000ĐôngNguyễn Phước Hà030318111418

7.29.04.310.0
CÐ Đ, ĐT

18ĐB
23/06/2000HuyThái Nhật Hoàng030318112419

5.96.05.38.0
CÐ Đ, ĐT

18ĐB
25/04/2000KhangNguyễn Tuấn030318112920

6.27.04.310.0
CÐ Đ, ĐT

18ĐB
29/06/2000KhimTrần Anh030318113221

5.56.03.710.0
CÐ Đ, ĐT

18ĐB
18/03/2000MinhĐỗ Ích030318114322

4.03.03.710.0
CÐ Đ, ĐT

18ĐB
19/05/2000QuangTrần Nhật030318115923
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GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.04.05.010.0
CÐ Đ, ĐT

18ĐB
25/03/2000TàiNguyễn Tấn030318116524

4.87.02.34.0
CÐ Đ, ĐT

18ĐB
08/03/2000TàiNguyễn Minh030318116725

4.54.03.710.0
CÐ Đ, ĐT

18ĐB
25/02/2000ThịnhNguyễn Hưng030318117926

6.87.06.09.0
CÐ Đ, ĐT

18ĐB
15/02/2000ToànNguyễn Hữu030318118427
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